
KẾ HOẠCH TUẦN 1 – THÁNG 02 /2025  (TỪ NGÀY 03/02 – 07/02/2025) 

Mục tiêu: 

Hình thức GD Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Trò chuyện - Đón trẻ, quan sát tình hình sức khoẻ trẻ 

- Đón trẻ, nhắc trẻ mở đóng tủ cặp nhẹ tay. 

- Thực hiện góc "Bé đến lớp": Chữ cái đầu tên bé là…. 

- Trò chuyện về: các 

hoạt động nghỉ tết 

của bé 

 
 

Trẻ hát đúng giai 

điệu, lời ca bài hát 

trẻ em: Lý cây bông, 

Quảgì?.. 

- Điểm danh góc 

bé đến lớp 

 

- Trò chuyện tình 

hình sức khoẻ trẻ 

 

-Hát đúng giai điệu, 

lời ca bài hát trẻ em: 

Mời bạn ăn, Lý cây 

bông, Quả gì? 
 

Thể dục sáng Tay 2: Co và duỗi từng tay, kết  hợp  kiễng chân.  

Bụng 1:  Nghiêng người sang hai  bên, kết hợp tay chống hông, chân  bước sang phải, sang trái. 

Chân 4: Đứng thẳng người, co một  chân lên  vuông góc  với mặt đất  sau đó đổi chân 

Bật 3: Nhảy lên đưa một chân về  phía trước, một chân về sau. 

Giờ học - Trẻ biết tự đề xuất 

một số trò chơi, chơi 

theo nhóm. 

- Trẻ nhận biết, tô 

đồ, điền khuyết chữ 

Ê, G (tập chữ cái 

trang 10,11) 

-Trẻ biết sử dụng các 

dụng cụ gõ  theo tiết  

tấu chậm  với bài hát 

“quả gì”. 

-Tập khám phá/16 

Trẻ nói bộ phận nào 

của cây ăn  được, nối 

những cây cùng 

nhóm 

-Trẻ biết cách đo 

độ dài  các vật,  so 

sánh  và  diễn đạt 

kết quả đo. 

-Tập toán/ 21: trẻ 

biết so sánh cao – 

thấp 

 

-Trẻ nhận biết một 

số từ chỉ  màu sắc: 

màu vàng, màu 

xanh  dương, màu 

đỏ, màu xanh lá. 

- Tập Thực hành/10: 

Vẽ tô màu cái bình 

bé thích 

 

 

- Trẻ biết trèo lên 

xuống thang  leo núi . 

 

- Tập tô chữ cái  
 

Vui chơi trong 

lớp 

- Góc xây dựng: bitis, khối gỗ, cây, hoa.... 

- Góc chữ viết: Thẻ tên, hình của các thức ăn có lợi cho đôi mắt: rau xanh, cá hồi, cà rốt, bơ, dâu tây, bông 

cải, khoai lang…Đồ chơi trên kệ góc chơi 

- Góc toán: Thẻ chữ số, số lượng từ 1 đến 10, tách gộp trong phạm vi 10, chơi một số đồ chơi trong góc. 

=> Phương tiện: Cô bổ sung các đồ dùng, đồ chơi mới tại góc chơi cho trẻ, thẻ tên  



=> Biện pháp: Hướng dẫn cách chơi, lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định, tạo tình huống, khơi gợi ý tưởng chơi 

cho trẻ. 

Hoạt động 

ngoài trời 

-   TCGD: Lộn cầu 

vòng, rồng rắn lên 

mây 

- Trẻ quan sát bầu 

trời: ánh sáng, 

ánh nắng, bóng mát, 

gió (dưới cây khế, 

dàn mướp...) 

 

- Tưới cây, nhắt lá, 

trao đổi nhiệm vụ ... 

- Đề xuất trò chơi và 

hoạt động thể hiện sở 

thích của bản thân (7-

30). 

-  Chơi tự do: Chơi 

xích đu, bập bênh 

- TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây. 

 

Quan sát: Một 

số hiện tượng thời 

tiết thay đổi theo 

mùa và thứ tự các 

mùa. Sự thay đổi 

trong sinh hoạt của 

con người, con vật 

và cây theo mùa. 

- TCDG: Thả đĩa 

ba ba. 

-   Chơi tự do: Xe 

đạp, cà kheo .. 

- Quan sát: gọi tên, 

phân loại cây dây 

leo, cây cho hoa 

- TCDG: mèo đuổi 

chuột. 

-   Chơi tự do: thảy 

bóng vào rổ, nhảy 

dây 

- Một vài đặc điểm, 

tính chất của đất, đá, 

cát, sỏi. 

 

- Quan sát: gọi tên 

một số loài cây trong 

vườn: cây khế, nho, 

phong lan 
- TCDG: mèo đuổi 

chuột. 
-   Chơi tự do: Xe 

đạp, khu trò 

chơi sảnh. 
 

Giờ ăn -Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn, tự xúc cơm ăn không rơi đổ 

- Trẻ ăn hết suất, làm quen món ăn, khuyến khích trẻ ăn đủ loại thực phẩm 

-Rèn nếp ăn: ăn hết suất, biết để đồ dùng đúng nơi quy định 

Giờ vệ sinh Mở vòi nước nhỏ khi sử dụng... 

- Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách 

- Trẻ biết chải răng, súc miệng sạch trước khi đi ngủ, biết vệ sinh bàn chải, ly, để đúng vị trí 

Giờ ngủ -Giữ trật tự trong giờ ngủ 

Hoạt động chiều Trò chơi nghe giọng 

nói giơ hình ảnh cảm 

xúc  

- Cho trẻ tự chọn 

một số đồ chơi, trò 

chơi trong góc chơi 

 

Xem và nghe đọc các 

loại sách khác nhau 

góc đọc 

sách: “Đọc” truyện 

qua các tranh vẽ. 

- Ráp hình nút, hình 

hoa, mô hình theo 

mẫu 

 

- Trẻ thích nghe và 

đọc thơ, đồng dao, 

ca dao, tục ngữ; 

thích nghe và kể câu 

chuyện: Công cha 

như núi thái sơn, 

Nhớ ơn 

Sử dụng các từ chỉ 

sự vật, hoạt động, 

đặc điểm, phù hợp 

với ngữ cảnh. 

Trò chơi nghe 

giọng nói giơ hình 

ảnh cảm xúc  

“Đọc” truyện qua các 

tranh vẽ. Trẻ đọc 

sách, truyện 
- Đề xuất trò chơi và 

hoạt động thể hiện sở 

thích của bản thân (7-

30). 



 - Vẽ theo ý thích, 

hoàn thành tranh 

vẽ chưa hoàn chỉnh. 

TC răng sạch - răng 

dơ 

- Cho trẻ tự chọn 

một số đồ chơi, trò 

chơi trong góc chơi 

 

- Cho trẻ tự chọn một 

số đồ chơi, trò chơi 

trong góc chơi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 – THÁNG 02 /2025  (TỪ NGÀY 10/02 – 14/02/2025) 

Mục tiêu: 

Hình thức GD Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Trò chuyện - Đón trẻ, quan sát tình hình sức khoẻ trẻ 

- Trẻ nghe nhạc bài xuân: Bé đón tết sang, Bé chúc tết 

- Thực hiện góc "Bé đến lớp": Chữ cái đầu tên bé là…. 

- Trò chuyện về: các 

hoạt động bé sẽ làm 

trong ngày tết của 

bé 

 
 

Trẻ hát đúng giai 

điệu, lời ca bài hát 

trẻ em: Bé chúc tết 

- Điểm danh góc 

bé đến lớp 

 

- Trò chuyện tình 

hình sức khoẻ trẻ 

 

-Hát đúng giai điệu, 

lời ca bài hát trẻ em: 

Sắp đến tết rồi, Lý 

cây bông. 
 

Thể dục sáng Tay 2: Co và duỗi từng tay, kết  hợp  kiễng chân.  

Bụng 1:  Nghiêng người sang hai  bên, kết hợp tay chống hông, chân  bước sang phải, sang trái. 

Chân 4: Đứng thẳng người, co một  chân lên  vuông góc  với mặt đất  sau đó đổi chân 

Bật 3: Nhảy lên đưa một chân về  phía trước, một chân về sau. 

Giờ học - Trẻ biết cắt dán 

hoa mai, hoa đào 

Bộ phiếu thực hành/ 

4 

- Trẻ nhận biết, tô 

đồ, điền khuyết chữ 

H, I (tập chữ cái 

trang 12,13) 

-Trẻ biết xem 

giờ đúng,  giờ rưỡi 

trên đồng hồ. 

-Tập khám phá 

Trẻ cắt, dán đúng quy 

trình phát triển con gà 

-Trẻ biết hát đúng 

giai điệu lời ca bài 

hát “ Bé đón tết 

sang 

-TCDG: Chi chi 

chành chành, trồng 

cây dừa 

 

-Trẻ biết gộp tách  1 

nhóm đối  tượng  

thành  2  nhóm  bằn

g ít  nhất 2  

cách  và  đếm trong 

 phạm  vi  9 

- Tập khám phá/ 16: 

phân loại cây ăn rau, 

quả, củ 

 

- Trẻ nghe hiểu nội 

dung truyện “ Thanh 

Âm Đầm lầy . 

- Trẻ biết bật xa 

khoảng cách 40-50  

cm. 

 

Vui chơi trong 

lớp 

- Góc phân vai: Ăn là ghiền, tóc yêu, nấu ăn … 

- Góc chữ viết: Thẻ tên, hình của các thức ăn có lợi cho đôi mắt: rau xanh, cá hồi, cà rốt, bơ, dâu tây, bông 

cải, khoai lang…Đồ chơi trên kệ góc chơi 

- Góc toán: Thẻ chữ số, số lượng từ 1 đến 10, tách gộp trong phạm vi 10, chơi một số đồ chơi trong góc. 



TCCL: Domino, Giải cứu công chúa, cờ nhảy … 

=> Phương tiện: Cô bổ sung các đồ dùng, đồ chơi mới tại góc chơi cho trẻ, thẻ tên  

=> Biện pháp: Hướng dẫn cách chơi, lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định, tạo tình huống, khơi gợi ý tưởng chơi 

cho trẻ. 

Hoạt động 

ngoài trời 

-   TCGD: Lộn cầu 

vòng, rồng rắn lên 

mây 

- Trẻ quan sát bầu 

trời: ánh sáng, 

ánh nắng, bóng mát, 

gió (dưới cây khế, 

dàn mướp...) 

 

- Tưới cây, nhắt lá, 

trao đổi nhiệm vụ ... 

- Đề xuất trò chơi và 

hoạt động thể hiện sở 

thích của bản thân (7-

30). 

-  Chơi tự do: Chơi 

xích đu, bập bênh 

- TCVĐ: Búp bê tập 

đi 

 

Quan sát: Một 

số hiện tượng thời 

tiết thay đổi theo 

mùa và thứ tự các 

mùa. Sự thay đổi 

trong sinh hoạt của 

con người, con vật 

và cây theo mùa. 

-   Chơi tự do: Xe 

đạp, cà kheo .. 

- Quan sát: gọi tên, 

phân loại cây dây 

leo, cây cho hoa 

- TCDG: mèo đuổi 

chuột. 

-   Chơi tự do: thảy 

bóng vào rổ, nhảy 

dây 

 

- Quan sát: gọi tên 

một số loài rau trong 

vườn: rau thơm, rau 

muống … 
- TCDG: mèo đuổi 

chuột. 
-   Chơi tự do: Xe 

đạp, khu trò 

chơi sảnh. 
 

Giờ ăn -Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn, tự xúc cơm ăn không rơi đổ 

- Trẻ ăn hết suất, làm quen món ăn, khuyến khích trẻ ăn đủ loại thực phẩm 

-Rèn nếp ăn: ăn hết suất, biết để đồ dùng đúng nơi quy định 

Giờ vệ sinh - Mở vòi nước nhỏ khi sử dụng... 

- Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách 

- Trẻ biết chải răng, súc miệng sạch trước khi đi ngủ, biết vệ sinh bàn chải, ly, để đúng vị trí 

Giờ ngủ -Giữ trật tự trong giờ ngủ 

Hoạt động chiều Trò hát  theo, nhún 

nhảy, lắc lư,  

thể hiện động 

tác  minh họa phù  

hợp) theo bài hát,  

- Cho trẻ tự chọn 

một số đồ chơi, trò 

chơi trong góc chơi 

 

- Vẽ dán, tô màu theo 

ý thích, Đặt tên sản 

phẩm 

- Ráp hình nút, hình 

hoa, mô hình theo 

mẫu 

 

 

- Trẻ thích nghe và 

đọc thơ, đồng dao, 

ca dao, tục ngữ; 

thích nghe và kể câu 

chuyện: Công cha 

như núi thái sơn, 

Nhớ ơn 

Sử dụng các từ chỉ 

sự vật, hoạt động, 

đặc điểm, phù hợp 

với ngữ cảnh. 

Trò chơi nghe 

giọng nói giơ hình 

ảnh cảm xúc  

“Đọc” truyện qua các 

tranh vẽ. Trẻ đọc 

sách, truyện 
- Đề xuất trò chơi và 

hoạt động thể hiện sở 

thích của bản thân (7-

30). 



- Vẽ theo ý thích, 

hoàn thành tranh 

vẽ chưa hoàn chỉnh. 

TC răng sạch - răng 

dơ 

- Cho trẻ tự chọn 

một số đồ chơi, trò 

chơi trong góc chơi 

 

- Cho trẻ tự chọn một 

số đồ chơi, trò chơi 

trong góc chơi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 3 – THÁNG 02 /2025  (TỪ NGÀY 17/02 – 21/02/2025) 

Mục tiêu: 

Hình thức GD Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Trò chuyện - Đón trẻ, quan sát tình hình sức khoẻ trẻ 

- Trẻ nghe nhạc bài xuân: Bé đón tết sang, Bé chúc tết 

- Thực hiện góc "Bé đến lớp": Chữ cái đầu tên bé là…. 

- Trò chuyện về: các 

hoạt động bé sẽ làm 

trong ngày tết của 

bé 

 
 

Trẻ nghe giai điệu, 

lời ca bài hát trẻ em: 

Mời bạn ăn 

- Điểm danh góc 

bé đến lớp 

 

- Trò chuyện tình 

hình sức khoẻ trẻ 

 

-Hát đúng giai điệu, 

lời ca bài hát trẻ em: 

Sắp đến tết rồi, Lý 

cây bông. 
 

Thể dục sáng Tay 2: Co và duỗi từng tay, kết  hợp  kiễng chân.  

Bụng 1:  Nghiêng người sang hai  bên, kết hợp tay chống hông, chân  bước sang phải, sang trái. 

Chân 4: Đứng thẳng người, co một  chân lên  vuông góc  với mặt đất  sau đó đổi chân 

Bật 3: Nhảy lên đưa một chân về  phía trước, một chân về sau. 

Giờ học - Trẻ biết hành vi 

đúng sai  trong bảo 

vệ môi  trường 

Trẻ vẽ tranh bảo vệ 

môi trường. Tập 

TH/12 

-Trẻ biết  đặt lời theo 

giai điệu một  bài 

hát  "Mời bạn ăn"  

- Tập trẻ kỹ năng khi  

bị đuối nước  

 

-Trẻ nhận biết và 

đoán từ qua hình  

ảnh, hoạt động, âm 

thanh 

-Trẻ nhận biết 

hướng viết của các 

nét  chữ 

-Trẻ biết xác định 

vị trí  đồ vật ở  phía 

phải phía trái của 

người khác. 

- Tập toán xác định 

vị trí vật: trên, dưới, 

sau, trước 24, 25 

- Trẻ biết kể chuyện 

thay đổi kết  thúc 

thêm bớt sự kiện 

qua  truyện  "Sự  tích 

quả dưa hấu" 

- Trẻ biết tung và đập 

bắt bóng tại  chổ. 

Vui chơi trong 

lớp 

- Góc phân vai: Ăn là ghiền, tóc yêu, nấu ăn … 

- Góc chữ viết: Thẻ tên, hình của các thức ăn có lợi cho đôi mắt: rau xanh, cá hồi, cà rốt, bơ, dâu tây, bông 

cải, khoai lang…Đồ chơi trên kệ góc chơi 

- Góc toán: Thẻ chữ số, số lượng từ 1 đến 10, tách gộp trong phạm vi 10, chơi một số đồ chơi trong góc. 

TCCL: Domino, Giải cứu công chúa, cờ nhảy … 

=> Phương tiện: Cô bổ sung các đồ dùng, đồ chơi mới tại góc chơi cho trẻ, thẻ tên  



=> Biện pháp: Hướng dẫn cách chơi, lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định, tạo tình huống, khơi gợi ý tưởng chơi 

cho trẻ. 

Hoạt động 

ngoài trời 

-   TCGD: Lộn cầu 

vòng, rồng rắn lên 

mây 

- Trẻ quan sát bầu 

trời: ánh sáng, 

ánh nắng, bóng mát, 

gió (dưới cây khế, 

dàn mướp...) 

 

- Tưới cây, nhắt lá, 

trao đổi nhiệm vụ ... 

- Đề xuất trò chơi và 

hoạt động thể hiện sở 

thích của bản thân (7-

30). 

-  Chơi tự do: Chơi 

xích đu, bập bênh 

- TCVĐ: Búp bê tập 

đi 

 

Quan sát: Một 

số hiện tượng thời 

tiết thay đổi theo 

mùa và thứ tự các 

mùa. Sự thay đổi 

trong sinh hoạt của 

con người, con vật 

và cây theo mùa. 

-   Chơi tự do: Xe 

đạp, cà kheo .. 

- Quan sát: gọi tên, 

phân loại cây dây 

leo, cây cho hoa 

- TCDG: mèo đuổi 

chuột. 

-   Chơi tự do: thảy 

bóng vào rổ, nhảy 

dây 

 

- Quan sát: gọi tên 

một số loài rau trong 

vườn: rau thơm, rau 

muống … 
- TCDG: mèo đuổi 

chuột. 
-   Chơi tự do: Xe 

đạp, khu trò 

chơi sảnh. 
 

Giờ ăn -Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn, tự xúc cơm ăn không rơi đổ 

- Trẻ ăn hết suất, làm quen món ăn, khuyến khích trẻ ăn đủ loại thực phẩm 

-Rèn nếp ăn: ăn hết suất, biết để đồ dùng đúng nơi quy định 

Giờ vệ sinh - Mở vòi nước nhỏ khi sử dụng... 

- Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách 

- Trẻ biết chải răng, súc miệng sạch trước khi đi ngủ, biết vệ sinh bàn chải, ly, để đúng vị trí 

Giờ ngủ -Giữ trật tự trong giờ ngủ 

Hoạt động chiều Trẻ xem và nghe đọc 

các loại sách  

- Cho trẻ tự chọn 

một số đồ chơi, trò 

chơi trong góc chơi 

 

- Vẽ dán, tô màu theo 

ý thích, Đặt tên sản 

phẩm 

- Ráp hình nút, hình 

hoa, mô hình theo 

mẫu 

 

 

- Trẻ thích nghe và 

đọc thơ, đồng dao, 

ca dao, tục ngữ; 

thích nghe và kể câu 

chuyện: Công cha 

như núi thái sơn, 

Nhớ ơn 

- Vẽ theo ý thích, 

hoàn thành tranh 

vẽ chưa hoàn chỉnh. 

Sử dụng các từ chỉ 

sự vật, hoạt động, 

đặc điểm, phù hợp 

với ngữ cảnh. 

Trò chơi nghe 

giọng nói giơ hình 

ảnh cảm xúc  

- Cho trẻ tự chọn 

một số đồ chơi, trò 

chơi trong góc chơi 

“Đọc” truyện qua các 

tranh vẽ. Trẻ đọc 

sách, truyện 
- Đề xuất trò chơi và 

hoạt động thể hiện sở 

thích của bản thân (7-

30). 
- Cho trẻ tự chọn một 

số đồ chơi, trò chơi 

trong góc chơi 



TC răng sạch - răng 

dơ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 – THÁNG 02 /2025  (TỪ NGÀY 24/02 – 28/02/2025) 

Mục tiêu: 

Hình thức GD Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Trò chuyện - Đón trẻ, quan sát tình hình sức khoẻ trẻ 

- Đón trẻ, nhắc trẻ mở đóng tủ cặp nhẹ tay. 

- Thực hiện góc "Bé đến lớp": Chữ cái đầu tên bé là…. 

- Thói quen chào hỏi 

lễ phép 

-  Hát đúng giai điệu, 

lời ca bài hát trẻ em: 

Lý cây bông, Quả gì? 

-Trò chuyện góc bé 

xem ngày giờ 

- Thói quen chào hỏi 

lễ phép 

 

Hát đúng giai điệu, 

lời ca bài hát trẻ em: 

Mời bạn ăn, Lý cây 

bông, Quả gì? 

Thể dục sáng Tay 2: Co và duỗi từng tay, kết  hợp  kiễng chân.  

Bụng 1:  Nghiêng người sang hai  bên, kết hợp tay chống hông, chân  bước sang phải, sang trái. 

Chân 4: Đứng thẳng người, co một  chân lên  vuông góc  với mặt đất  sau đó đổi chân 

Bật 3: Nhảy lên đưa một chân về  phía trước, một chân về sau. 

Giờ học - Trẻ hiểu và biết 

sử dụng cặp 

từ  chỉ  nguyên nhân 

và kết quả: Vì ….  

nên  vào trong câu. 

 -Trẻ nhận biết, tô, 

sao chép … chữ cái 

U. Tập Chữ cái/ 26 

 

- Trẻ biết chú ý lắng 

nghe để bắt chước gõ 

tiết tấu với trống  

-Tập tạo hình: 

Vẽ công việc chú lính 

cứu hỏa.  

 

-Trẻ biết phân biệt 

và xác định vị trí 

khối cầu – khối trụ. 

Trẻ biết sử dụng 

máy tính bảng và 

smart phone 

để làm bài tập 

- Trẻ biết phối hợp 

cùng bạn trong 

nhóm kể lại 

chuyện “Thỏ Trắng 

đi tìm bạn” theo 

tranh bằng ngôn 

ngữ của mình. 

- Trẻ biết so sánh 

sự giống và 

khác nhau của dưa 

hấu và dưa gang: 

vỏ, hình dáng, màu 

sắc, ruột, vị …. 

-Tập khám phá nối 

nhóm cây cùng 

nhóm (trang 16,17) 

 

 

 

- Trẻ biết phối hợp 

các kỹ năng  cắt, gấp 

dán giấy tạo thành 

quả khế 

- Trẻ biết phối hợp 

các kỹ năng  vận 

động: nhảy lò cò liên 

tục về  phía trước, đi 

trên băng ghế,  trườn. 



Vui chơi trong 

lớp 

- Góc tạo hình: NVL tạo hình: bút sáp, giấy, đất nặn, tranh mẫu...đồ chơi trong góc 

- Góc xây dựng: khối gỗ, bitis, hủ, ống chỉ....  

- Góc chữ viết: Thẻ chữ, hình các thức ăn có lợi cho đôi mắt: rau xanh, cá hồi, cà rốt, bơ, dâu tây, bông cải, 

khoai lang ... ĐC trong góc 

=> Phương tiện: Cô bổ sung các đồ dùng, đồ chơi mới tại góc chơi cho trẻ, thẻ tên  

=> Biện pháp: Hướng dẫn cách chơi, lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định, tạo tình huống, khơi gợi ý tưởng chơi 

cho trẻ. 

Hoạt động 

ngoài trời 

 - Trẻ tưới cây, nhắt 

lá, trao đổi nhiệm 

vụ ... 

-   Chơi tự do: Chơi 

xích đu, bập bênh 

- TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây. 

 

- Quan sát: Một 

số hiện tượng 

thời tiết thay đổi 

theo mùa và 

thứ tự các mùa. 

Sự thay đổi trong 

sinh hoạt của con 

người, con vật và 

cây theo mùa. 

- TCDG: Thả đĩa 

ba ba. 

-  Chơi với cát, 

chơi với nước 

-   Chơi tự do: Xe 

đạp, khu trò chơi 

sảnh 

- Quan sát: gọi tên 

một số loài cây 

trong vườn: cây khế, 

nho, phong lan 

- TCDG: mèo đuổi 

chuột. 

-   Chơi tự do: Xe 

đạp, khu trò chơi 

sảnh. 

 

Quan sát: gọi tên một 

số loài cây trong 

vườn: cây khế, nho, 

phong lan 

- TCDG: mèo đuổi 

chuột. 

-  Chơi với cát, chơi 

với nước 

-   Chơi tự do: Xe 

đạp, khu trò 

chơi sảnh. 

 

Giờ ăn -Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn, tự xúc cơm ăn không rơi đổ 

- Trẻ ăn hết suất, làm quen món ăn, khuyến khích trẻ ăn đủ loại thực phẩm 

-Rèn nếp ăn: ăn hết suất, biết để đồ dùng đúng nơi quy định 

- Phân công nhiệm vụ dọn bàn ăn, xếp nệm... 
 

Giờ vệ sinh Mở vòi nước nhỏ khi sử dụng... 

- Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách 

- Trẻ biết chải răng, súc miệng sạch trước khi đi ngủ, biết vệ sinh bàn chải, ly, để đúng vị trí 



Giờ ngủ -Giữ tật tự trong giờ ngủ 

Hoạt động chiều - Hướng đọc, viết: 

từ trái sang phải, 

từ dòng trên xuống 

dòng dưới đọc 

ngắt nghỉ sau các 

dấu 

- Tô đồ, sao chép từ, 

đọc truyện qua 

tranh... 

- Chơi TCCL: xếp 

que, cờ cá ngựa, lo 

tô chữ, số, hình...  

 

 

- Xem và nghe đọc 

các loại sách khác 

nhau góc đọc 

sách: Đọc truyện qua 

các tranh vẽ. 

- Ráp hình hoa, nút, 

Logo theo mẫu, sáng 

tạo.. 

- TCCL: Răng sạch - 

dơ, Pokemon, giải 

cứu, Domino 

 

Phối hợp các 

kĩ năng vẽ, để tạo 

thành bức tranh có 

màu sắc, hài hoà, 

bố cục cân đối. 

- Vẽ theo ý thích, 

hoàn thành tranh 

vẽ chưa hoàn chỉnh. 

- Đọc sách truyện... 

 

- Sử dụng các 

từ chỉ sự vật, hoạt 

động, đặc điểm, 

phù hợp với 

ngữ cảnh. 

Trò chơi nghe 

giọng nói giơ hình 

ảnh cảm xúc  

- Cho trẻ tự chọn 

một số đồ chơi, 

trò chơi trong góc 

chơi  

 

- “Đọc” truyện qua 

các tranh vẽ. Trẻ đọc 

sách, truyện 

- Cho trẻ tự chọn một 

số đồ chơi, trò chơi 

trong góc chơi 

 

 

 


